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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /BC-UBND
	Đắk Nông, ngày       tháng 9 năm 2023


BÁO CÁO

Đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 09/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách
ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh
trường Trung học phổ thông chuyên

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
Thực hiện Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 18/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Thông báo kết luận Phiên họp thứ 36 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IV; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên với những nội dung cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh được thành lập theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Năm học 2013-2014, trường có 10 lớp, với 256 học sinh; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên có 36 người(
). Đến năm học 2023-2024, trường có 28 lớp, với 950 học sinh(
); đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên có 86 người(
). 

Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đều nhiệt tình, trách nhiệm và đa số giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng; tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên hạn chế về năng lực chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu của dạy chuyên và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh đã, đang được quan tâm đầu tư, về cơ bản đáp ứng khá tốt yêu cầu của hoạt động dạy học, cũng như các hoạt động giáo dục của nhà trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2013/NQ-HĐND

1. Chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

a) Kết quả thực hiện chính sách
- Đối với phụ cấp của địa phương (hưởng thêm 30% phụ cấp theo mức lương, ngạch, bậc hiện hưởng): Từ năm 2013-2022, có tổng cộng 542 lượt nhà giáo và cán bộ quản lý trường chuyên trực tiếp giảng dạy được hưởng thêm 30% phụ cấp theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND, với tổng số kinh phí 7.775.570.773 đồng (Trong đó, năm 2013 có 28 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 304.227.875 đồng; năm 2014 có 37 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 420.037.500 đồng; năm 2015 có 58 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 648.066.800 đồng; năm 2016 có 52 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 630.066.000 đồng; năm 2017 có 52 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 706.615.200 đồng; năm 2018 có 54 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 757.333.800 đồng; năm 2019 có 54 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 836.768.888 đồng; năm 2020 có 61 lượt hỗ trợ, với số kinh phí là 1.020.554.640 đồng; năm 2021 có 72 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 1.152.133.560 đồng; năm 2022 có 74 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 1.299.218.910 đồng).

- Đối với phụ cấp giờ dạy: Từ năm 2014 -2022, đã chi trả phụ cấp giờ dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, với số kinh phí 2.457.638.852 đồng (Trong đó, năm 2017 kinh phí chi trả 525.003.732 đồng; năm 2018 kinh phí chi trả 39.638.700 đồng; năm 2019 kinh phí chi trả 179.305.120 đồng; năm 2020 kinh phí chi trả 230.334.770 đồng; năm 2021 kinh phí chi trả 772.082.440 đồng; năm 2022 kinh phí chi trả 771.274.000 đồng).
b) Hiệu quả của chính sách
Việc triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách nêu trên đã thu hút được một bộ phận đội ngũ nhà giáo có năng lực, tâm huyết về công tác tại trường; qua đó, tác động tích cực đến chất lượng dạy và học, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các kỳ thi nên số lượng học sinh đạt giải và chất lượng giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã có những chuyển biến tích cực (chi tiết tại phụ lục I và II).

2. Chế độ đối với học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh
a) Kết quả thực hiện chính sách
- Chế độ ở nội trú: Đối với học sinh được tuyển vào học Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, nếu ở cách xa trường từ 15km trở lên thì được xét duyệt vào ở nội trú. Việc xét duyệt vào ở nội trú đối với học sinh căn cứ vào xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh có hộ khẩu thường trú.

- Chế độ sinh hoạt phí:

+ Diện ở nội trú được cấp 70% mức lương cơ sở hiện hành/học sinh/tháng: từ năm 2013 - 2022, có 4.295 lượt học sinh được hưởng (Trong đó, Gia Nghĩa có 148 lượt và các huyện là 4.147 lượt), với số kinh phí hỗ trợ 35.201.332.000 đồng (Trong đó, năm 2013 có 141 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 454.020.000 đồng; năm 2014 có 135 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 978.075.000 đồng; năm 2015 có 261 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 1.235.272.500 đồng; năm 2016 có 426 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 3.157.938.000 đồng; năm 2017 có 462 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 3.667.356.000 đồng; năm 2018 có 475 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 3.990.490.000 đồng; năm 2019 có 589 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 4.846.996.000 đồng; năm 2020 có 596 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 5.594.652.000 đồng; năm 2021 có 612 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 5.648.845.000 đồng; năm 2022 có 598 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 5.627.687.500 đồng).

+ Diện không ở nội trú được cấp 35% mức lương cơ sở hiện hành/học sinh/tháng: Từ năm 2013-2022, có 4.147 lượt học sinh được hưởng, với số kinh phí hỗ trợ là 8.456.488.500 đồng (Trong đó, năm 2013 có 116 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 186.760.000 đồng; năm 2014 có 99 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 159.390.000 đồng; năm 2015 có 181 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 655.672.500 đồng; năm 2016 có 193 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 715.354.500 đồng; năm 2017 có 199 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 789.831.000 đồng; năm 2018 có 245 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 920.395.000 đồng; năm 2019 có 212 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 953.222.500 đồng; năm 2020 có 267 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 1.253.164.500 đồng; năm 2021 có 306 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 1.334.518.500 đồng; năm 2022 có 318 lượt hỗ trợ, với số kinh phí 1.488.180.000 đồng).

- Chế độ trang phục, quần áo: 

Từ năm 2013-2022, nhà trường đã thực hiện hỗ trợ cho 512 lượt học sinh chuyên là người đồng bào dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, con hộ cận nghèo, con gia đình chính sách theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng với số kinh phí là 204.400.000 đồng (Trong đó, năm 2013 có 16 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 6.400.000 đồng; năm 2015 có 38 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 15.200.000 đồng; năm 2016 có 82 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 32.800.000 đồng; năm 2017 có 74 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 29.600.000 đồng; năm 2018 có 76 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 30.400.000 đồng; năm 2019 có 43 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 17.200.000 đồng; năm 2020 có 69 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 27.600.000 đồng; năm 2021 có 62 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 24.400.000 đồng; năm 2022 có 52 lượt học sinh được hỗ trợ, với số kinh phí 20.800.000 đồng).

- Học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ khuyến khích học tập: Từ năm 2013 đến nay, nhà trường hỗ trợ cho 3.125 lượt học sinh được hưởng học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ khuyến khích học tập với số kinh phí là 2.620.185.000 đồng.
(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm)

b) Hiệu quả của chính sách: Việc bố trí chỗ ở nội trú cho học sinh cách xa trường từ 15km trở lên đã tạo điều kiện thuận lợi để cho các em ổn định chỗ ăn ở, sinh hoạt hàng ngày, phục vụ tốt hơn việc học tập của bản thân; đồng thời, việc bố trí chỗ ở nội trú cũng giúp cho nhà trường thực hiện tốt công tác quản lý nề nếp sinh hoạt, học tập của các em. Bên cạnh đó, các chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí; trang phục, quần áo; học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ khuyến khích học tạo điều kiện để các em yên tâm, tập trung vào quá trình học tập, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
3. Chế độ thưởng đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải

a) Kết quả thực hiện chính sách: Trên cơ sở kết quả cụ thể của từng kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức khen thưởng kịp thời, đúng quy định cho học sinh đạt giải và giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải; đến nay, có 83 lượt khen thưởng, với số kinh phí khen thưởng là 489.575 đồng (chi tiết tại Phụ lục số III, nội dung số 6).
b) Hiệu quả của chính sách: Chính sách được thực hiện đã kịp thời động viên, khen thưởng đội ngũ nhà giáo trong công tác phát hiện, đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi của giáo viên và khích lệ, động viên học sinh tham dự các kỳ thi; tuy nhiên, mức thưởng cho học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi và giáo viên có học sinh giỏi hiện nay còn thấp chưa tạo động lực lớn cho học sinh và giáo viên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2013/NQ-HĐND

1. Ưu điểm

Việc ban hành kịp thời các chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục nói chung và đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh nói riêng. 
Các chế độ, chính sách được áp dụng có tác động tích cực, là động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh.

Các chế độ, chính sách được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời cũng tạo ra động lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý yên tâm công tác, cống hiến cho sự phát triển của nhà trường, có điều kiện tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời, là tiền đề quan trọng góp phần thu hút nhà giáo có năng lực, tâm huyết và đội ngũ sinh viên trẻ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại các trường sư phạm có nguyện vọng muốn về công tác tại trường.

Các chế độ, chính sách trên đã tạo điều kiện thu hút các em học sinh giỏi, xuất sắc ở các địa phương trong tỉnh vào học tại trường, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh trường chuyên; qua đó, đã đào tạo nên các thế hệ học sinh ưu tú, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

2. Tồn tại
Sau 10 năm triển khai thực hiện Quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo viên học sinh trường trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND; đến nay, một số chế độ, chính sách ưu đãi đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây, cụ thể như: 

a) Đối với cán bộ quản lý, giáo viên
- Mức ưu đãi “Hưởng thêm 30% phụ cấp theo mức lương, ngạch, bậc hiện hưởng” (điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND), đến nay không còn phù hợp nữa, lý do: Mức ưu đãi 30% áp dụng cho tất cả giáo viên trong trường là không hợp lý, chưa thể hiện được chính sách ưu việt, đặc thù được ưu tiên cho đối tượng giáo viên dạy môn chuyên (Ví dụ: Năm học 2021-2022, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh có 32/63 giáo viên được phân công dạy môn chuyên; đối với giáo viên được phân công dạy môn chuyên phải hao tốn nhiều thời gian, công sức, tinh thần, trí tuệ hơn so với giáo viên không được phân công dạy môn chuyên, trong khi chế độ ưu đãi bằng nhau, điều này tạo ra sự mất công bằng trong việc thực hiện chế độ ưu đãi trong đội ngũ giáo viên); mặt khác, mức độ ưu đãi như trên chưa tạo động lực để thu hút nguồn giáo viên có năng lực tốt từ những đơn vị khác về công tác tại trường chuyên. 

- Về mức thưởng đối với giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi (điểm b khoản 3 Điều 1) được thưởng bằng 50% mức thưởng mỗi giải của học sinh; với mức thưởng cho giáo viên như trên, chưa đủ để khuyến khích giáo viên nỗ lực hết mình cho hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi cũng như chưa tạo động lực để thu hút giáo viên giỏi ở các trường khác và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học về công tác tại trường.

- Chưa có chính sách đối với giáo viên phụ trách đội tuyển khi đưa học sinh đi tập huấn ngoài tỉnh cho đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi.
- Chưa có chính sách mời các chuyên gia là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, các nhà khoa học của các Cục, Vụ, Viện, trường Đại học, Học viện, trường THPT chuyên trong toàn quốc có kinh nghiệm, có chuyên môn giỏi để hướng dẫn giáo viên phụ trách các đội tuyển và trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển dự thi kỳ thi. 

b) Đối với học sinh
- Chế độ ở nội trú (điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND): Hiện nay, khu nội trú của trường chưa đáp ứng đầy đủ cho số học sinh đủ điều kiện vào ở nội trú (học sinh ở cách xa trường từ 15km trở lên thì được xét duyệt vào ở nội trú); tuy nhiên, chưa có quy định chế độ hỗ trợ đối với các em đủ điều kiện vào ở nội trú nhưng không được bố trí ở nội trú; điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của các em.
- Chế độ sinh hoạt phí (điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND): Với quy định và nội dung mức hỗ trợ như trên trong điều kiện hiện nay không còn phù hợp, chưa tạo động lực thu hút học sinh có thành tích tốt, học lực giỏi ở các huyện về tham gia học tập tại trường.

- Về học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ khuyến khích học tập (điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND): Theo quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (mức học bổng khuyến khích học tập cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường trung học phổ thông chuyên tại địa phương). Như vậy, mức học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ khuyến khích học tập được thực hiện trên cơ sở mức học phí nơi đăng ký hộ khẩu thường trú rất thấp và không thực sự tạo động lực khuyến khích, thu hút học sinh ở huyện có thành tích cao trong học tập đăng ký về trường.

- Chế độ thưởng đối với học sinh đạt giải (điểm a khoản 3 Điều 1): Chính sách thưởng thấp, chưa tạo động lực tích cực cho học sinh khi tham gia bồi dưỡng các đội tuyển và các kỳ thi học sinh giỏi. Chế độ thưởng cho học sinh đỗ thủ khoa khối thi vào trường đại học hiện nay không còn phù hợp, vì hiện nay, các trường đại học không tổ chức kỳ thi riêng mà xét điểm từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT; mặt khác, mức điểm tuyển sinh đầu vào các trường chênh lệch rất lớn nên nội dung này không thực hiện được.
- Chưa có chính sách cho học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức như hỗ trợ kinh phí mua tài liệu, dụng cụ học tập, trang phục, hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ tiền ở và một số khoản chi khác trong thời gian bồi dưỡng và tham gia các kỳ thi.

 c) Một số nội dung khác: Hiện nay, các khoản kinh phí chi khác phục vụ cho học sinh ở nội trú (tiền điện, nước, tiền vệ sinh, sửa chữa thay thế giường hư hỏng,...), nhà trường sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để chi trả dẫn đến nguồn kinh phí chi thường xuyên còn lại không đáp ứng đủ các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo viên học sinh trường THPT chuyên và đối với học sinh đạt giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND; UBND tỉnh Đắk Nông nhận thấy, một số chế độ, chính sách ưu đãi đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Thực hiện Thông báo số 44/TB-HĐND ngày 18/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc Thông báo kết luận Phiên họp thứ 36 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IV; UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh bảo đảm đúng trình tự luật định và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực HĐN tỉnh về kết quả đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;

- Các Sở: GD&ĐT, TC, TP;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVX(Vn).
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(�) Trong đó có: 01 CBQL, 30 giáo viên, 05 nhân viên và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.


(�) Trong đó: Khối 10 có 348 học sinh, khối 11 có 305 học sinh và khối 12 có 297 học sinh.


(�) Trong đó có: 03 CBQL, 72 giáo viên, 14 nhân viên và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.






